
Phụ lục 1
DANH MỤC DỰ KIẾN HOÀN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN 2021- 2025 NHƯNG CHƯA BỐ TRÍ ĐỦ KẾ HOẠCH VỐN

(Kèm theo Báo cáo số 276/BC-UBND ngày  12  tháng 11 năm 2025 của UBND xã Sơn Tịnh)

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Dự kiến
thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư,
Quyết định đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn
2021-2025

Kế hoạch trung hạn 2021-
2025 còn thiếu

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: Giải ngân đến ngày
30/9/2025

Tổng số

Trong đó:

Số Quyết
định TMĐT

Trong đó

NSTW NSĐP Tổng số

Trong đó:

NSTW NSĐP
NSTW NSĐP NSTW NSĐP

1 2 3 4 7 9 11 12 14 22 23 24 69

Ngân sách địa phương 2.950 0 2.950 2.950 0 2.950 1.480 0 1.480 1.470 0 1.470 0

1 Kênh Trạm Bơm cây Duối (kéo dài)
UBND xã
Tịnh Sơn

C 2025
2645/QĐ-

UBND ngày
08/08/2023

800 800 800 800 416 416 384 384

UBND xã
Sơn Tịnh đã
có Báo cáo
số 65/BC-

UBND ngày
04/8/2025
gửi Sở Tài

chính hỗ trợ
kinh phí

2

Nâng  cấp,  sửa  chữa  tuyến  đường  trước
trường Mầm non - Ngõ ông Hoàng - Bình
Thọ  (đoạn  Ngõ  ông  Thế,  đội  7,  thôn
Phước Lộc Đông – Ngõ ông Bưởi, đội 1,
thôn Bình Thọ)

UBND xã
Tịnh Sơn

C 2025
1169/QĐ-

UBND ngày
19/05/2025

1.000 1000 1.000 1000 400 400 600 600

3 Tuyến kênh: Bia Tưởng niệm - Hóc Tóa
UBND xã
Tịnh Bình

C 2025
970/QĐ-

UBND ngày
08/5/2025

400 400 400 400 180 180 220 220

4
Tuyến  Ngõ  Huỳnh  Tấn-Ngõ  3  Dư-Ngõ
Trứ (622C)

UBND xã
Tịnh Bình

C 2025
962/QĐ-

UBND ngày
07/5/2025

750 750 750 750 484 484 266 266
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Phụ lục 2
DỰ KIẾN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2026 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số   276/BC-UBND ngày  12   tháng 11 năm 2025 của UBND xã Sơn Tịnh)
ĐVT: Triệu đồng

TT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

Mục tiêu,
dự kiến quy
mô, phạm vi

đầu tư

Sự cần thiết đầu tư

Đánh giá về sự
phù hợp với quy

hoạch có liên
quan theo quy
định của pháp

luật về quy hoạch

Phân tích, đánh
giá sơ bộ tác
động về môi

trường, xã hội;
hiệu quả về kinh

tế - xã hội

Ngành,
lĩnh vực

Địa điểm
xây dựng

Dự kiến
đơn vị

giao chủ
đầu tư

Dự kiến
thời
gian
thực
hiện

Tổng mức đầu tư/
Dự kiến tổng mức đầu tư Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

Ghi chú

Tổng
mức đầu

tư

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW NS tỉnh NSTW

NS tỉnh

Vốn
XDCB

tập trung

Nguồn
thu sử

dụng đất

Nguồn xổ
số kiến

thiết

Tổng cộng 16.500 0 16.500 16.500 0 16.500 0 0

1
Xây dựng, nâng cấp, mở rộng
Đường thôn Đth.1 thôn Bình
Bắc, xã Tịnh Bình

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo nhu cầu
của nhân dân và đạt các tiêu

chí NTM, NTMNC
Phù hợp Đảm bảo

Xã Sơn
Tịnh

2026 1.100 1.100 1.100 1.100
Theo ý kiến

kiến nghị của
cử tri

2

Xây dựng, nâng cấp, mở rộng
Đường: Trường xóm đội 1 -
giáp Gò Mã đội 2, xã Tịnh
Bình

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2026 1.100 1.100 1.100 1.100

Theo ý kiến
kiến nghị của

cử tri

3
Xây dựng, nâng cấp, mở rộng
Đường ĐX.7 và ngõ thầy
Thịnh - Cù Lao (giai đoạn 2)

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2026 1.100 1.100 1.100 1.100

Theo ý kiến
kiến nghị của

cử tri

4 Nâng cấp, mở rộng Ngõ ông
Lý đi ngõ ông Sơn

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2026 1.200 1.200 1.200 1.200

Theo ý kiến
kiến nghị của

cử tri

5 Nâng cấp, mở rộng tuyến
đường Tịnh Hà - Tịnh Bắc

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2026 5.000 5.000 5.000 5.000

Theo ý kiến
kiến nghị của

cử tri

6 Kiên cố hóa tuyến Kênh B6 –
Ngõ Nguyễn Thị Ái

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2026 800 800 800 800 Theo kiến

nghị cử tri

7
Kiên cố hóa tuyến Kênh B6 –
Ngõ Võ Hồng Kha - Bình
Đông, Tịnh Bình

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2026 1.200 1.200 1.200 1.200 Theo kiến

nghị cử tri

8 Kiên cố hóa một số tuyến kênh
nội đồng trên địa bàn xã

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2026 1.000 1.000 1.000 1.000 Theo kiến

nghị cử tri

9 Quy hoạch chung xây dựng xã
Sơn Tịnh

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2026 2.000 2.000 2.000 2.000

Cập nhật lại
quy hoạch

phù hợp với
chính quyền

02 cấp

10
Xây dựng mới tuyến điện
chiếu sáng đường Tịnh Hà -
Tịnh Bắc

Chuẩn xác
khi khảo sát,
lập hồ sơ đầu

tư

Nhằm để đảm bảo phục vụ
nhu cầu của nhân dân và đạt
các tiêu chí NTM, NTMNC

Phù hợp Đảm bảo
Xã Sơn

Tịnh
2027 2.000 2.000 2.000 2.000

Theo kiến
nghị của cử

tri

Các dự án này trong trung hạn giại đoạn 2026 - 2030 kèm theo Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã
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